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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 02/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của ðài Truyền hình Việt 

Nam. 

04-01-2018 91+92 

20-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 03/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của ðài Tiếng nói Việt 

Nam. 

04-01-2018 91+92 

20-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 05/2018/Nð-CP về ðiều 

lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty mẹ 

- Tập ñoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân ñội. 

05-01-2018 147+158 

23-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 06/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chính sách hỗ trợ ăn trưa ñối với trẻ em 

mẫu giáo và chính sách ñối với giáo 

viên mầm non. 

05-01-2018 135+136 

22-01-2018 
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  Nghị ñịnh số 08/2018/Nð-CP sửa ñổi 

một số Nghị ñịnh liên quan ñến ñiều 

kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

15-01-2018 155+156 

23-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 09/2018/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết Luật thương mại và Luật Quản 

lý ngoại thương về hoạt ñộng mua bán 

hàng hóa và các hoạt ñộng liên quan 

trực tiếp ñến mua bán hàng hóa của nhà 

ñầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

15-01-2018 219+220 

29-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 147/2017/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

151/2013/Nð-CP ngày 01 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ chế hoạt ñộng của Tổng 

công ty ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà 

nước. 

25-12-2017 01+02 

01-01-2018 
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  Nghị ñịnh số 148/2017/Nð-CP về ðiều 
lệ tổ chức và hoạt ñộng của Tổng công 
ty ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 

25-12-2017 05+06 
03-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 149/2017/Nð-CP biểu 
thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 
mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai 
ñoạn 2018 - 2022. 

26-12-2017 Từ 49 ñến 69 
17-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 150/2017/Nð-CP biểu 
thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 
mại tự do giữa một bên là Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu 
và các nước thành viên giai ñoạn 2018 - 
2022. 

26-12-2017 Từ 95 ñến 
114 

21-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công. 

26-12-2017 Từ 41 ñến 44 
15-01-2018 
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  Nghị ñịnh số 152/2017/Nð-CP quy 

ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng trụ 

sở làm việc, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp. 

27-12-2017 37+38 

14-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 153/2017/Nð-CP biểu 

thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 

Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 

mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc 

giai ñoạn 2018 - 2022. 

27-12-2017 Từ 139 ñến 

152 

23-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 154/2017/Nð-CP biểu 

thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 

Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai 

ñoạn 2018 - 2022. 

27-12-2017 Từ 115 ñến 

134 

22-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 157/2017/Nð-CP biểu 

thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 

Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh Thương 

mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai 

ñoạn 2018 - 2022. 

27-12-2017 Từ 69 ñến 84 

18-01-2018 
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  Nghị ñịnh số 158/2017/Nð-CP biểu 

thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 

Nam ñể thực hiện Hiệp ñịnh thành lập 

Khu vực Thương mại tự do ASEAN - 

Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai ñoạn 

2018 - 2022. 

27-12-2017 Từ 183 ñến 

202 

25-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 161/2017/Nð-CP sửa ñổi 

ðiều 12 Nghị ñịnh số 21/2016/Nð-CP 

ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính 

phủ quy ñịnh việc thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành về ñóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

29-12-2017 39+40 

14-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 162/2017/Nð-CP quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 

thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

30-12-2017 85+86 

18-01-2018 

 

Nghị ñịnh số 163/2017/Nð-CP quy 

ñịnh về kinh doanh dịch vụ logistics. 

30-12-2017 85+86 

18-01-2018 

 

                             5 / 25



 

7
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

5
+

0
6
/N

g
ày

 2
2
-0

2
-2

0
1
8

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2018. 

01-01-2018 01+02 
01-01-2018 

 

Nghị quyết số 136/NQ-CP về việc ñơn 
giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 
công dân liên quan ñến quản lý dân cư 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

27-12-2017 15+16 
07-01-2018 

 

Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội 
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng khóa XII về công tác dân số 
trong tình hình mới. 

31-12-2017 91+92 
20-01-2018 

 

Nghị quyết số 138/NQ-CP hội nghị 
Chính phủ với ñịa phương và phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 
2017. 

31-12-2017 93+94 
20-01-2018 
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  Quyết ñịnh số 33/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. 

09-01-2018 91+92 
20-01-2018 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 2080/Qð-TTg phê duyệt 
ñiều chỉnh, bổ sung ðề án dạy và học 
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân giai ñoạn 2017 - 2025. 

22-12-2017 11+12 
05-01-2018 

 

Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc triển khai 
thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. 

12-01-2018 203+204 
26-01-2018 

 

Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn 
chỉnh công tác ñấu thầu trong các dự án 
ñầu tư phát triển và hoạt ñộng mua sắm 
thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 

27-12-2017 11+12 
05-01-2018 

 

3 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 54/2017/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung ðiều 1 Thông tư số 
60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 
năm 2014 Quy ñịnh biểu mẫu sử dụng 
trong hoạt ñộng thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của 
Công an nhân dân. 

15-11-2017 Từ 31 ñến 34 
11-01-2018 
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4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 29/2017/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an 
toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini. 

20-12-2017 13+14 
07-01-2018 

 

Thông tư số 31/2017/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
trong khai thác quặng hầm lò. 

28-12-2017 Từ 207 ñến 
212 

27-01-2018 

 

5 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 28/2017/TT-BGDðT quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện, nội dung, 
hình thức xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 
thông công lập. 

30-11-2017 91+92 
20-01-2018 

 

Thông tư số 29/2017/TT-BGDðT ban 
hành quy chế xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 
thông công lập. 

30-11-2017 91+92 
20-01-2018 

 

Thông tư số 31/2017/TT-BGDðT 18-
12-2017 - Thông tư số hướng dẫn thực 
hiện công tác tư vấn tâm lý cho học 
sinh trong trường phổ thông. 

18-12-2017 37+38 
14-01-2018 
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  Thông tư số 32/2017/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp 
quốc gia học sinh trung học cơ sở và 
trung học phổ thông ban hành kèm theo 
Thông tư số 38/2012/TT-BGDðT ngày 
02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

19-12-2017 155+156 
23-01-2018 

 

Thông tư số 35/2017/TT-BGDðT quy 
ñịnh về quản lý, vận hành và sử dụng 
hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ. 

28-12-2017 155+156 
23-01-2018 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT quy 
ñịnh hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế 
ñộ báo cáo thống kê ngành Giao thông 
vận tải. 

13-12-2017 Từ 13 ñến 16 
07-01-2018 

 

Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật khảo 
sát ñường thủy nội ñịa. 

15-12-2017 33+34 
11-01-2018 
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7 BỘ KẾ 

HOẠCH 

VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 06/2017/TT-BKHðT quy 

ñịnh chi tiết việc cung cấp thông tin về 

ñấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện 

hoạt ñộng ñấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

05-12-2017 01+02 

01-01-2018 

 

Thông tư số 07/2017/TT-BKHðT quy 

ñịnh và hướng dẫn một số nội dung tại 

Quy chế quản lý, ñiều hành thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 

41/2016/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

14-12-2017 155+156 

23-01-2018 

 

8 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 

12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy ñịnh việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

lưu thông trên thị trường. 

28-09-2017 37+38 

14-01-2018 
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  Thông tư số 13/2017/TT-BKHCN 
hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt 
ñộng của Hội ñồng quản lý trong tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập. 

06-11-2017 203+204 
26-01-2018 

 

9 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 28/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh hệ thống bảo ñảm chất lượng 
của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

15-12-2017 11+12 
05-01-2018 

 

Thông tư số 29/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về liên kết tổ chức thực hiện 
chương trình ñào tạo. 

15-12-2017 09+10 
04-01-2018 

 

Thông tư số 31/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, 
trung cấp, sơ cấp theo hình thức ñào tạo 
vừa làm vừa học. 

28-12-2017 155+156 
23-01-2018 

 

Thông tư số 33/2017/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, ñịnh mức 
nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ 
giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. 

29-12-2017 155+156 
23-01-2018 
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10 BỘ NỘI 

VỤ 

Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng 

dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 

101/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về ñào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

08-01-2018 205+206 

26-01-2018 

 

Thông tư số 10/2017/TT-BNV quy 

ñịnh về ñánh giá chất lượng bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

29-12-2017 203+204 

26-01-2018 

 

11 

 

BỘ 

NÔNG 

NGHIỆP 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

THÔN 

Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT 

ban hành Bảng mã số HS ñối với hàng 

hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập 

khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

15-11-2017 Từ 17 ñến 30 

10-01-2018 

 

 

Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn 

thực phẩm muối nhập khẩu. 

25-12-2017 37+38 

14-01-2018 
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  Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

ñối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu. 

29-12-2017 203+204 

26-01-2018 

 

Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 

tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 
30/10/2014 quy ñịnh trình tự, thủ tục 

kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất 

khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật 
thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và 

sửa ñổi khoản 3 ðiều 2 Thông tư số 

18/2016/TT-BNNPTNT ngày 
24/6/2016 về ñánh giá môi trường 

chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi 

trường do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quản lý. 

29-12-2017 

 

47+48 

16-01-2018 

 

12 BỘ 

QUỐC 
PHÒNG 

Thông tư số 01/2018/TT-BQP ban hành 

Quy chế hoạt ñộng của Ngành Thi hành 
án Quân ñội. 

05-01-2018 205+206 

26-01-2018 
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  Quyết ñịnh số 5930/Qð-BQP ban hành 

Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện 

Pháp lệnh ðộng viên công nghiệp 

(2003 - 2018). 

30-12-2017 91+92 

20-01-2018 

 

13 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 131/2017/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

315/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 11 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh 

về quản lý và sử dụng tài khoản của 

Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng 

thương mại. 

15-12-2017 07+08 

04-01-2018 

 

Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy 

ñịnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018. 

15-12-2017 15+16 

07-01-2018 

 

Thông tư số 133/2017/TT-BTC quy 

ñịnh về giao dịch ñiện tử trong hoạt 

ñộng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. 

15-12-2017 37+38 

14-01-2018 
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  Thông tư số 138/2017/TT-BTC hướng 

dẫn một số khoản chi phí ñặc thù ñối 

với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 122/2017/Nð-CP 

ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ quy ñịnh một số nội dung ñặc thù 

về cơ chế quản lý tài chính và ñánh giá 

hiệu quả hoạt ñộng ñối với doanh 

nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch 

Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam. 

25-12-2017 39+40 

14-01-2018 

 

14 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh nội dung công tác ñiều tra, ñánh 

giá di sản ñịa chất, công viên ñịa chất. 

30-11-2017 03+04 

02-01-2018 
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  Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT bổ 
sung một số ñiều của Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
ñịnh về ñề án thăm dò khoáng sản, 
ñóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo 
cáo kết quả hoạt ñộng khoáng sản, mẫu 
văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt ñộng 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, thủ tục ñóng cửa 
mỏ khoáng sản. 

30-11-2017 39+40 
14-01-2018 

 

Thông tư số 55/2017/TT-BTNMT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật xây 
dựng cơ sở dữ liệu ñịa giới hành chính. 

08-12-2017 47+48 
16-01-2018 

 

Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật thành 
lập bản ñồ hành chính các cấp. 

08-12-2017 47+48 
16-01-2018 

 

Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT quy 
ñịnh về phân cấp trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản rắn. 

08-12-2017 03+04 
02-01-2018 
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  Thông tư số 63/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh kỹ thuật ño vẽ bản ñồ ñịa hình ñáy 

biển tỷ lệ 1:5000. 

22-12-2017 45+46 

16-01-2018 

 

Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh tiêu chí, chỉ số ñánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công ñiều tra 

cơ bản các ñiều kiện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường. 

25-12-2017 205+206 

26-01-2018 

 

15 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT 

hướng dẫn các cơ quan báo chí xây 

dựng chương trình, nội dung phổ biến 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho 

toàn dân. 

13-12-2017 01+02 

01-01-2018 

 

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ban 

hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước. 

15-12-2017 39+40 

14-01-2018 
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  Thông tư số 40/2017/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy ñịnh về quản lý và 
sử dụng kho số viễn thông. 

15-12-2017 35+36 
12-01-2018 

 

Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh sử dụng chữ ký số cho văn bản 
ñiện tử trong cơ quan nhà nước. 

19-12-2017 43+44 
15-01-2018 

 

Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 
12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Xuất bản và Nghị ñịnh số 
195/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Xuất bản. 

29-12-2017 159+160 
24-01-2018 
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  Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh mức giá cước tối ña dịch vụ trên 
mạng truyền số liệu chuyên dùng của 
các cơ quan ðảng, Nhà nước. 

29-12-2017 203+204 
26-01-2018 

 

Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh về việc công nhận chứng chỉ công 
nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài 
sử dụng ở Việt Nam ñáp ứng chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin. 

29-12-2017 205+206 
26-01-2018 

 

Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành công nghệ 
thông tin. 

29-12-2017 205+206 
26-01-2018 

 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
viên chức âm thanh viên, phát thanh 
viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim 
thuộc chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông. 

29-12-2017 213+214 
28-01-2018 
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  Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể 

khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ. 

29-12-2017 217+218 

28-01-2018 

 

16 BỘ TƯ 

PHÁP 

Thông tư số 09/2017/TT-BTP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy ñịnh việc kiểm tra tính pháp lý của 

Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện ñối 

với hồ sơ ñề nghị áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính ñưa vào trường 

giáo dưỡng, ñưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc và ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

18-12-2017 93+94 

20-01-2018 

 

Thông tư số 10/2017/TT-BTP quy ñịnh 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư 

pháp 

26-12-2017 153+154 

23-01-2018 
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17 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

22-11-2017 39+40 
14-01-2018 

 

18 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy 
ñịnh sử dụng vật liệu xây không nung 
trong các công trình xây dựng. 

08-12-2017 01+02 
01-01-2018 

 

19 BỘ Y TẾ Thông tư số 47/2017/TT-BYT ban 
hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng 
và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt 
Nam. 

22-12-2017 217+218 
28-01-2018 

 

Quyết ñịnh số 5838/Qð-BYT về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Y tế ñến ngày 31 tháng 12 năm 
2017. 

28-12-2017 217+218 
28-01-2018 
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20 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 
NƯỚC 

VIỆT 
NAM 

Thông tư số 18/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 
12 năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh cho vay 
bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 

khách hàng vay là người cư trú. 

27-12-2017 39+40 

14-01-2018 

 

Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 

11 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước quy ñịnh các giới hạn, tỷ lệ 

bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 

28-12-2017 39+40 
14-01-2018 

 

Thông tư số 20/2017/TT-NHNN quy 

ñịnh về bán khoản phải thu từ hợp ñồng 
cho thuê tài chính. 

29-12-2017 47+48 

16-01-2018 
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  Thông tư số 22/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Hệ thống 

tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

479/2004/Qð-NHNN ngày 29/4/2004 

và Chế ñộ báo cáo tài chính ñối với các 

tổ chức tín dụng ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 16/2007/ Qð-NHNN 

ngày 18/4/2007 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước. 

29-12-2017 157+158 

23-01-2018 

 

Thông tư số 23/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 

quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

Thanh toán ñiện tử liên ngân hàng 

Quốc gia. 

29-12-2017 87+88 

19-01-2018 
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  Thông tư số 26/2017/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về hoạt 
ñộng thẻ ngân hàng. 

29-12-2017 205+206 
26-01-2018 

 

21 BAN CHỈ 
ðẠO 
NHÀ 

NƯỚC 
CÁC 

CÔNG 
TRÌNH, 
DỰ ÁN 
TRỌNG 
ðIỂM 

NGÀNH 
GIAO 

THÔNG 
VẬN TẢI 

Quyết ñịnh số 1253/Qð-BCðGTVT 
kiện toàn tổ chức Ban Chỉ ñạo Nhà 
nước các công trình, dự án trọng ñiểm 
ngành Giao thông vận tải. 

22-12-2017 11+12 
05-01-2018 
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công báo 
Ghi chú  

22 VĂN BẢN 

HỢP 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh chi tiết một 

số ñiều của Nghị ñịnh số 83/2014/ Nð-

CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

11-01-2018 213+214 

28-01-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh cho vay 

bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 

khách hàng vay là người cư trú. 

10-01-2018 213+214 

28-01-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn ñiều kiện 

và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế 

ñiều trị bằng thuốc kháng HIV. 

26-12-2017 47+48 

16-01-2018 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BYT 

hợp nhất Thông tư số 11/2001/TT-BYT 

ngày 06 tháng 6 năm 2001 hướng dẫn 

ñiều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp. 

26-12-2017 47+48 

16-01-2018 
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